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MÔN:  NGỮ VĂN - LỚP 10

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (3,0 điểm)

     Câu 1 (2,0 điểm)
          Chỉ ra biện pháp tu từ được dùng trong những câu thơ sau:
      
           

- "Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp,

                          
     Rắn như thép, vững như đồng."
                      

- "Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn

                        
          Đã bước dưới mặt trời cách mạng."

                                                           ( Trích Ta đi tới - Tố Hữu)


- Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng,
              Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.

                                    ( Trích Viếng lăng Bác - Viễn Phương)

     Câu 2 (1,0 điểm)
  Nêu hoàn cảnh ra đời bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu.
B. PHẦN RIÊNG: Học sinh học chương trình nào làm đề chương trình đó.
     Câu 3a. Chương trình Chuẩn (7,0 điểm)
     Phân tích tâm trạng của người chinh phụ trong đoạn thơ sau:
                        
Lòng này gửi gió đông có tiện?

                        
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên.



       
Non Yên dù chẳng tới miền,

                  
 Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.




Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,



Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.



      
Cảnh buồn người thiết tha lòng,


  Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun ...
 (Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ - Trích Chinh phụ ngâm-  Đặng Trần Côn,

  Đoàn Thị Điểm. Ngữ văn 10 CB - Tập hai; NXB Giáo dục, 2006).
Câu 3b. Chương trình Nâng cao (7,0 điểm)
        Nêu cảm nhận của anh (chị) về đoạn thơ sau:

“...Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,
      Giật mình mình lại thương mình xót xa.
Khi sao phong gấm rủ là,
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.
Mặt sao dày gió dạn sương,
           Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!
Mặc người mưa Sở mây Tần,
Những mình nào biết có xuân là gì.
                                                       Đòi phen gió tựa hoa kề,
       Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.
   Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?...
                                  (Ngữ văn 10 NC  - Tập hai, NXB Giáo dục, 2006)
                                                  ----------------- Hết  --------------
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     HƯỚNG DẪN CHẤM 
(Hướng dẫn chấm  gồm 02 trang)
	 CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2,0 đ)
	Chỉ ra các biện pháp tu từ được dùng:

- So sánh: Rắn như thép,vững như đồng.
	2,0


	
	- Hoán dụ: Bàn chân
	

	
	- Ẩn dụ: Mặt trời trong lăng
	

	Câu 2

(1,0 đ)
	Khi vương triều nhà Trần đang có biểu hiện suy thoái, cần phải nhìn lại quá khứ anh hùng để củng cố niềm tin trong hiện tại.
	1,0

	Câu 3a

(7,0đ)
	a. Yêu cầu về kĩ năng:
       - Biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

       - Kết cấu rõ ràng, diễn đạt lưu loát, trong sáng ; có tính biểu cảm. Hạn chế tối đa các lỗi: chính tả, dùng từ, viết câu… 

      - Chữ viết rõ ràng, bài sạch sẽ;
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức: HS có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các nội dung cơ bản sau: 
	

	
	 * Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
	0,5

	
	 * Nội dung: Nỗi nhớ thương đau đáu.

- Nỗi nhớ được thể hiện qua một khao khát cháy bỏng - gửi lòng mình đến non Yên- mong được chồng thấu hiểu, sẻ chia. Mức độ của nỗi nhớ được gợi lên qua những từ láy thăm thẳm, đau đáu,..

- Khao khát của nàng không được đền đáp vì sự xa cách về không gian quá lớn (đường lên bằng trời).
  
	5,0

	
	* Nghệ thuật: 
  - Bút pháp tả cảnh ngụ tình, miêu tả tinh tế nội tâm nhân vật.

  - Ngôn từ chọn lọc, nhiều biện pháp tu từ...
	1,0

	
	* Đánh giá vấn đề nghị luận.

	0,5

	Câu 3b

(7,0 đ)
	Lưu ý:  a. Yêu cầu về kĩ năng:
       - Biết cách làm bài văn nghị luận văn học.

       - Kết cấu rõ ràng, diễn đạt lưu loát, trong sáng ; có tính biểu cảm. Hạn chế tối đa các lỗi: chính tả, dùng từ, viết câu… 

      - Chữ viết rõ ràng, bài sạch sẽ;
	

	
	b. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đạt được các nội dung cơ bản sau:
	

	
	 * Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
	0,5

	
	 * Nội dung:

- Cảnh xô bồ ở lầu xanh với những trận cười, cuộc say... diễn ra triền miên.
-   - Tâm trạng, nỗi niềm của Kiều
        + Tỉnh dậy khi đêm tàn canh, giật mình đối diện với chính mình. “Giật mình” vừa là sự tự ý thức về nhân phẩm, vừa là nỗi thương thân xót phận.
       +  Sự đối lập giữa thực  tại và quá khứ thể hiện sự tiếc thương thân mình bị vùi dập và nỗi đau về sự thay thân đổi phận.

- Nỗi cô đơn, đau khổ đến tuyệt đỉnh của Kiều:

  + Cảnh vật đối với Kiều là sự giả tạo; nàng thờ ơ với tất cả cảnh vật xung quanh.
          
	5,0

	
	* Nghệ thuật:
    - Khai thác triệt để các hình thức đối xứng.

    - Sử dụng ước lệ, điệp từ...
	1,0

	
	* Đánh giá vấn đề nghị luận
	0,5


                                                 ------------- HẾT------------
